
THỜI GIAN KIỂM TRA: Thứ

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

PHÒNG KIỂM TRA:

Văn Lý Toán Địa Sử Hóa Anh
Anh 

(KN Nói)
Sinh

1 100165 Nguyễn Đăng Khoa 10C01 x 1 HS bị ốm

2 100481 Nguyễn Hoàng Vũ 10C03 x x x 3 HS bị ốm

3 100152 Bùi Thị Quỳnh Hương 10C04 x 1 HS bị ốm

4 100428 Nguyễn Hải Triều 10C04 x 1 HS bị ốm

5 100442 Nguyễn Văn Anh Tuấn 10C10 x 1 HS bị ốm

6 100449 Bùi Thị Ánh Tuyết 10C12 x x x x x x x 7 HS bị TNGT

7 110180 Bùi Yến Nhi 11B04 x x x x x x x x x 9 HS bị TNGT

8 110329 Phạm Huy Hiệp 11B11 x x 2 HS bị ốm

Ea Kar, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Khanh Phạm Thị Dinh

Ngữ văn; Vật lí

Lịch sử; Hóa học

 -

Ngày

03/01/2023

04/01/2023

05/01.2023

Buổi sáng (bắt đầu từ 7h00)

 -

Toán; Địa lí

Tiếng Anh; Sinh học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA BÙ CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn kiểm tra bù (môn có đánh dấu x)

TT SBD Họ và tên Lớp

PHÒNG HỘI ĐỒNG

Số môn 

Kiểm tra 

bù

Ghi chú

Buổi chiều (bắt đầu từ 14h00)


